THỐNG KÊ TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

08 THÁNG VÀ THÁNG 08 NĂM 2020 ( từ ngày 15/07/2020 đến ngày 14/08/2020)

	TNGT
	Số vụ
	Số người chết
	Số người bị thương

	
	Tháng 08/2020
	08 tháng/ 2020
	Tháng 08/2020
	08 tháng/ 2020
	Tháng 08/2020
	08 tháng/ 2020

	
	T08/2020
	So với

T08/19
	So với

T07/20
	08T/2020
	So với

08T/2019
	T08/2020
	So với

T08/19
	So với

T07/20
	08T/2020
	So với

08T/2019
	T08/2020
	So với

T08/19
	So với

T07/20
	08T/2020
	So với

08T/2019                 

	
	
	(+), (-)
	(+%), (-%)
	(+), (-)
	(+%), (-%)
	
	(+), (-)
	(+%), (-%)
	
	(+), (-)
	(+%), (-%)
	(+), (-)
	(+%), (-%)
	
	(+), (-)
	(+%), (-%)
	
	(+), (-)
	(+%), (-%)
	(+), (-)
	(+%), (-%)
	
	(+), (-)
	(+%), (-%)

	H. Giao Thuû
	3
	+2
	+200
	+2
	+200
	7
	-2
	-22.2
	1
	+1
	-
	0
	0
	3
	+2
	+200
	2
	+1
	+100
	+2
	-
	7
	-3
	-30

	H. Nam Trùc
	2
	-1
	-33.3
	-3
	-60
	14
	-1
	-6.7
	0
	-2
	-100
	-3
	-100
	5
	0
	0
	2
	-2
	-50
	-2
	-50
	14
	-3
	-17.6

	Xu©nTr­êng
	1
	+1
	-
	0
	0
	3
	+2
	+200
	0
	0
	-
	0
	-
	0
	-1
	-100
	1
	+1
	-
	0
	0
	4
	+4
	-

	TP Nam §Þnh 
	2
	-3
	-60
	+2
	-
	11
	-7
	-38.9
	0
	-1
	-100
	0
	-
	3
	-4
	-57.1
	4
	-1
	-20
	+4
	-
	11
	-2
	-15.4

	H. Ý Yªn
	0
	-2
	-100
	-1
	-100
	8
	-8
	-50
	0
	-1
	-100
	-1
	-100
	4
	-7
	-63.6
	0
	-1
	-100
	0
	-
	9
	-2
	-18.2

	H. Mü Léc
	1
	+1
	-
	0
	0
	4
	-1
	-20
	0
	0
	-
	0
	-
	1
	0
	0
	1
	+1
	-
	0
	0
	3
	-1
	-25

	H.NghÜa H­ng
	0
	0
	-
	-1
	-100
	2
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	-
	1
	-1
	-50
	0
	0
	-
	-1
	-100
	2
	0
	0

	H. Vô B¶n 
	1
	0
	0
	+1
	-
	6
	0
	0
	0
	-1
	-100
	0
	-
	6
	+2
	+50
	1
	+1
	-
	+1
	-
	2
	0
	0

	H. Trùc Ninh
	0
	0
	-
	-1
	-100
	6
	-1
	-14.3
	0
	0
	-
	-1
	-100
	6
	+2
	+50
	0
	0
	-
	-2
	-100
	4
	-2
	-33.3

	H. H¶i HËu
	1
	+1
	-
	+1
	-
	5
	+1
	+25
	1
	-1
	-100
	+1
	-
	3
	+1
	+50
	1
	+1
	-
	+1
	-
	4
	0
	0

	TỔNG
	11
	-1
	-8.3
	0
	0
	66
	-17
	-20.5
	2
	-3
	-60
	-4
	-66.7
	32
	-6
	-15.8
	12
	+1
	+9.1
	-3
	-33.3
	60
	-9
	-13.0


Trong tháng 08/2020: 

- TNGT đường sắt: Không.
- TNGT đường thủy: Không.











BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
